
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực, hạng CCHN Ghi chú

1 Lê Cảnh Hùng 11/12/1958 044058005668 25/08/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 8, phường 1, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy Kiến trúc công trình

ĐẠT - hạng II

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
Cấp mới

2
Nguyễn Hữu 

Sơn
15/4/1977 046077008552 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 3, phường 1, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Chính quy Kiến trúc công trình

ĐẠT - hạng II

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
Gia hạn

3 Trần Thị Thủy 16/11/1989 045189007514 12/01/2023

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Phương Hải, xã Hải 

Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng và QLDA

ĐẠT - hạng III

Định giá xây dựng
Cấp mới

4 Võ Thanh Bình 05/06/1990 197196816 07/10/2020 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Khu phố 5, phường 1, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Trường Đại học Giao 

thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng
Cấp mới

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng

Cấp mới

5
Phạm Quang 

Nghĩa
02/11/1972 034072017438 27/06/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 4, phường 3, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Trường Trung học cầu 

đường và dạy nghề
Chính quy

Trung cấp cầu đường 

bộ

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng

Cấp mới

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CCHN (THAM GIA SÁT HẠCH CCHN) ĐỢT 7 NĂM 2023

(kèm theo Thông báo số          /TB-SXD ngày      /8/2023 của Sở Xây dựng)
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6
Phan Ngọc 

Tuân
12/12/1981 045081005724 09/05/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 11, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư công nghệ xây 

dựng cầu đường

ĐẠT - hạng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng

Cấp mới

7
Hoàng Ngọc 

Tươi
07/10/1972 038072013611 28/03/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 2, phường 3, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học xây dựng Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng

Cấp mới 

8
Nguyễn Huy 

Hải
06/03/1977 044077006081 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 11, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học dân lập Duy 

Tân
Chính quy

Cử nhân cao đẳng 

xây dựng DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng

Cấp mới 

9
Lê Minh 

Đường
24/04/1979 045079000818 13/04/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố Đại Áng, 

phường Đông Lương, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.Hồ Chí Minh
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp

Cấp mới

10
Nguyễn Quang 

Sáng
05/09/1989 040089038428 07/06/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Chi Thịnh, xã 

Thanh Chi, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An

Đại học Giao thông vận 

tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát nước)

Cấp mới

11
Trịnh Đình 

Lâm
01/07/1984 045084006735 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Trà Liên Tây, xã 

Triệu Giang, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát nước)

Cấp mới 
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12
Trần Hòa 

Phong
21/7/1986 045086000696 20/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 3, phường 3, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.Hồ Chí Minh
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình (dân dụng)

Cấp mới

13
Nguyễn Quốc 

Tuấn
01/8/1988 045088003755 26/9/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khóm 7, thị trấn Diên 

Sanh, huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng 

Gia hạn

14 Võ Tuấn 02/5/1989 045089005099 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 8, phường 3, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học xây dựng miền 

Trung
Chính quy

Cao đẳng xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng 

Gia hạn

15
Đặng Xuân 

Dũng
02/11/1983 045083002947 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 7, phường 3, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kiến trúc sư

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng 

Cấp mới

16
Nguyễn 

Khương Trạm
18/4/1963 045063002826 14/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Cao Hy, xã Triệu 

Phước, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học GTVT

TP Hồ Chí Minh
Tại chức

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng 

Gia hạn

17 Lê Thị Vinh 14/7/1989 197159220 28/10/2018 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Thôn Mai Xá, xã Gio 

Mai, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư 

KTXD&QLDA

ĐẠT - hạng II

Định giá xây dựng
Gia hạn

18
Đặng Văn 

Thanh
14/10/1968 038068040776 27/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 5, thị trấn Gio 

Linh, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng 

Gia hạn
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19
Đặng Việt 

Hưng
26/4/1986 045086000326 02/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 1, thị trấn Gio 

Linh, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học GTVT 

TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

ĐẠT - hạng II

Định giá xây dựng
Gia hạn

20
Hoàng Minh 

Trọng
30/10/1983 045083005258 03/12/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Hà Thượng, xã Gio 

Châu, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kiến trúc sư

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng

Cấp mới

21
Đoàn Việt 

Cường
12/9/1978 045078006484 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 4, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng

Cấp mới

22
Nguyễn Vũ 

Thiên
17/12/1981 045081005660 11/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 4, phường Đông 

Lễ, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng
Gia hạn

23 Lê Viết Hoàng 19/6/1981 045081007284 06/12/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Tân Xuân, xã Gio 

Việt, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, giao thông (đường 

bộ)

Cấp mới

ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT:

+ Cấp, thoát nước: Hạng II

+ Xử lý CTR: Hạng III

Gia hạn

24 Lê Đức Hiếu 19/8/1985 045085009436 12/10/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Khu phố 6, phường 3, 

thành phố Đông Hà

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng

Gia hạn

LĨNH VỰC GIAO THÔNG
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25
Nguyễn Đăng 

Bình
22/9/1991 197257220 31/8/2007 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Khu phố 4, phường 2, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Đông Á Chính quy Kỹ sư cầu đường

ĐẠT - hạng III

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ

Cấp lại

ĐẠT - hạng III

Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông đường bộ

Cấp lại

26 Lê Viết Hiền 10/05/1990 045090004215 28/08/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Văn Vận, xã Hải 

Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học GTVT TP. Hồ 

Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông đường bộ

Cấp mới

27
Nguyễn Đình 

Khải
12/12/1985 075085011662 09/05/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Hiệp Hòa, xã Tân 

Liên, huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông đường bộ

Gia hạn

28
Đoàn Ngọc 

Sáng
10/12/1993 197318672 06/12/2017 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Thôn Hà Thanh, xã Gio 

Châu, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học GTVT Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

ĐẠT - hạng III

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ

Cấp mới 

ĐẠT - hạng III

Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông đường bộ

Cấp mới 

29
Nguyễn Đức 

Sinh
23/11/1985 045085002750 23/11/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 7, phường 3, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng II 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (cầu)

Cấp mới
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30 Đoàn Thìn 01/12/1968 045068012538 27/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Trâm Lý, xã Hải 

Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại Chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng II 

Định giá xây dựng
Gia hạn

31
Nguyễn Công 

Thuyên
02/01/1984 197183756 23/6/2017 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Thôn Xuân Tiến, xã Gio 

Việt, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng II

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông (đường bộ)

Gia hạn

32
Trương Song 

Nam
08/5/1985 197143051 18/4/2017 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Khu phố 7, phường 1, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Duy Tân Chính quy Kỹ sư cầu đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Gia hạn

33 Lê Phụng 01/7/1987 197182686 16/9/2013 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Thôn Tân Văn, xã Gio 

An, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Gia hạn

34
Nguyễn Thế 

Dũng
27/7/1988 045088005131 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 2, phường Đông 

Lương, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Cấp mới

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Cấp mới

35
Đặng Xuân 

Dũng
20/9/1972 045072008344 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 10, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Cấp mới

36 Lê Viết Hoàng 19/6/1981 045081007284 06/12/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Tân Xuân, xã Gio 

Việt, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng II

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông (đường bộ)

Cấp mới 
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ĐẠT - hạng II 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Cấp mới 

ĐẠT - hạng II 

Khảo sát địa hình
Cấp mới 

37 Bùi Văn Độ 20/11/1987 045087006304 01/09/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Xã Thanh An, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT

Gia hạn

38
Nguyễn Quốc 

Đạt
19/8/1983 045083000667 19/04/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Phường Đông Lễ, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi - Thủy điện

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT

Gia hạn

39
Phan Văn 

Hùng
20/6/1984 045084003360 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Đồng Tâm, xã Triệu 

Trạch, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Trung học Thủy lợi 2 Chính quy Trung cấp thủy lợi

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT

Gia hạn

40
Trần Nguyễn 

Dược
07/5/1969 045069005746 20/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 3, phường An 

Đôn, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Thủy lợi Tại chức
Kỹ sư công trình thủy 

lợi

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT

Gia hạn

ĐẠT - hạng II

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT

Gia hạn 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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41 Nguyễn Thẩm 21/11/1960 045060001169 27/04/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 5, phường 2, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Thủy lợi Hà 

Nội
Tại chức Kỹ sư thủy lợi

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT

Gia hạn

42 Lê Quân Minh 05/06/1971 045071001014 20/04/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 3, phường 2, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.Hồ Chí Minh
Tại chức

Trung cấp thủy lợi - 

Kỹ sư xây dựng

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT

Gia hạn 

43 Lê Văn Long 19/4/1973 045073004639 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Xã Hải Trường, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Đại học thủy lợi Tại chức

Kỹ sư công trình thủy 

lợi

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT

Gia hạn

44 Lê Văn Đáng 22/10/1986 045086000832 01/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố Trung Chỉ, 

phường Đông Lương, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Cao đẳng Công nghệ - 

Kinh tế và Thủy lợi 

miền Trung

Chính quy
Kỹ sư thực hành xây 

dựng công trình thủy

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi) 

Gia hạn

ĐẠT - hạng III 

Khảo sát địa hình 
Cấp mới

45
Nguyễn Duy 

Anh
13/12/1991 046091016559 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 5, phường 2, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị

Cao đẵng công nghệ 

kinh tế và thủy lợi miền 

Trung

Chính quy
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi) 

Gia hạn

46
Trần Quang 

Hòa
27/03/1985 045085004198 29/09/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Nam Hiếu, xã Cam 

Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng, HTKT (cấp, thoát 

nước)

Cấp mới

DANH SÁCH CÁ NHÂN XÉT KHÔNG ĐẠT HẠNG II - XÉT ĐẠT HẠNG III ĐỢT 7 NĂM 2023
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47 Lê Ngọc Minh 27/10/1992 045092007051 10/05/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Thôn Thượng Xá, xã Hải 

Thượng, huyện Hải Lăng
Đại học Huế Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp

Gia hạn

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình DD&CN

Gia hạn

48 Lê Đức Thuận 20/10/1989 045089009345 11/08/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Xã Hải Hưng, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát nước)

Cấp mới

49 Phan Văn Vinh 25/09/1991 197283332 02/12/2019 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Thông 5, xã Gio Hải, 

huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát nước)

Cấp mới

50 Lê Quyết Tiến 02/01/1986 066086016180 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 6, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát nước)

Cấp mới

51
Trần Ngọc 

Cường
05/02/1981 045081005215 14/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn An Lộng, xã Triệu 

Hòa, huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải TP.HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát nước)

Cấp mới

52
Nguyễn Đức 

Hiến
10/12/1983 045083005914 10/10/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Xã Triệu Hòa, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Giao thông vận 

tải TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình HTKT (cấp, thoát nước)

Cấp mới

53
Phạm Mạnh 

Hùng
27/10/1974 042074016722 31/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 1, phường Đông 

Lương, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (cầu, đường bộ)

Cấp mới
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54
Nguyễn Quang 

Sáng
05/09/1989 040089038428 07/06/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Chi Thịnh, xã 

Thanh Chi, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An

Đại học Giao thông vận 

tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (cầu, đường bộ)

Cấp mới

55
Trần Quốc 

Tuấn
30/05/1984 045084000391 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 1, thị trấn Cam 

Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Duy Tân Chính quy Kỹ sư cầu đường

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (cầu, đường bộ)

Cấp mới

56
Trịnh Đình 

Lâm
01/07/1984 045084006735 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Trà Liên Tây, xã 

Triệu Giang, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (cầu, đường bộ)

Cấp mới

57 Lê Đức Thuận 20/10/1989 045089009345 11/08/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Xã Hải Hưng, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Cấp mới

58
Đinh Xuân 

Lương
22/04/1983 045083002990 27/06/2023

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Phổ Lại, xã Thanh 

An, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi - Thủy điện

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi)

Cấp mới

59
Lê Thành 

Nhân
05/6/1988 046088002034 27/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 2, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

ĐẠT - hạng II 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT 

ĐÃ SÁT HẠCH ĐẠT

60 Hồ Văn Huy 28/6/1990 45090009786 27/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 7, thị trấn Hồ 

Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

ĐẠT - hạng II 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình DD&CN 

Gia hạn

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ĐÃ XEM XÉT ĐỢT 4
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61 Cái Văn Tuấn 15/5/1986 044086009337 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 5, phường 1, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Tôn Đức Thắng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Gia hạn

62
Nguyễn Quang 

Quyền
2/12/1982 45082005582 27/12/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Xã Tân Lập, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư thủy lợi thủy 

điện

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Gia hạn

63
Phạm Hồng 

Lợi
11/12/1973 045073000425 02/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 1, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Thủy lợi Chính quy Kỹ sư thủy lợi

ĐẠT - hạng II

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT

Gia hạn

64
Nguyễn Tiến 

Sơn
24/7/1981 045081000907 27/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khóm 2, thị trấn Khe 

Sanh, huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện

ĐẠT - hạng II

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT

Gia hạn

ĐẠT - hạng II

Định giá xây dựng
Gia hạn

65
Nguyễn Trí 

Sáu
12/7/1986 045086005735 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Gia Môn, xã Phong 

Bình, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện

ĐẠT - hạng III

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT

Gia hạn

66
Nguyễn Tiến 

Hưng
03/6/1982 045082007901 10/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

32 Mang Cá, Thuận Lộc, 

thành phố Huế, Thừa 

Thiên Huế

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng II 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình DD&CN 

Gia hạn

ĐẠT - hạng III 

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 
Gia hạn
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67 Lê Văn Minh 11/3/1982 045082003265 14/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khối 1, thị trấn Khe Sanh, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III 

Thiết kế kết cấu công trình DD&CN 
Gia hạn

ĐẠT - hạng II 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình DD&CN 

Gia hạn

ĐẠT - hạng II 

Định giá xây dựng
Gia hạn

68 Trương Ái 11/10/1984 045084004397 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 6, phường 1, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

ĐẠT - hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng

Gia hạn

69 Lê Đức Cương 22/02/1983 045083000465 25/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 1, thị trấn Gio 

Linh, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Duy Tân Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)

Cấp mới

70
Nguyễn Đức 

Hồng Tín
10/01/1996 045096000515 27/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khối 4, thị trấn Khe Sanh, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kiến trúc sư

ĐẠT - hạng III

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
Cấp mới

71
Nguyễn Anh 

Tuấn
21/01/1981 045081002668 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Thôn Nhĩ Thượng, xã Gio 

Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông

(Cầu)

Cấp mới

CÁC CÁ NHÂN ĐÃ XÉT ĐẠT - ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH LẠI, SÁT HẠCH BỔ SUNG
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72
Phan Đình 

Dũng
01/01/1968 044068002137 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 5, thị trấn Hồ 

Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Giao thông vận 

tải
Tại Chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

ĐẠT - hạng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông

(Cầu)

Cấp mới

Danh sách gồm 72 cá nhân tương đương với 86 hồ sơ./.
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